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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. ( 3,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 

12- mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án đúng. 
Câu 1: Điều 1, Hiến pháp 2013 khẳng định, Nhà nước Việt Nam là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, nội 

dung này đã Hiến định vấn đề nào dưới đây về mặt chế độ chính trị? 

A. Chính thể.  B. Chủ quyền. C. Lãnh thổ.  D. Đảng chính trị. 

Câu 2: Theo quy định của Hiến pháp 2013, một trong những quyền cơ bản của công dân trên lĩnh 

vực chính trị là quyền 

A. bình đẳng nam nữ.    B. tự do kết hôn. 

C. thu nhập hợp pháp.    D. bất khả xâm phạm chỗ ở. 

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được tham quản lý nhà 

nước và xã hội là góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực 

A. Chính trị.  B. Dân sự  C. Đối ngoại.   D. Xã hội. 

Câu 4: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định các nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời là tài sản 

thuộc sở hữu 

A. tư nhân.  B. toàn dân.  C. tập thể.   D. công cộng. 

Câu 5: Văn bản pháp luật phải chính xác, dê ̃hiểu để người dân bình thường cũng có thể hiểu đươc̣ 

là đặc điểm nào sau đây của pháp luâṭ? 

A. Tính quyền lưc̣ bắt buộc chung.  B. Tính xác điṇh chăṭ che ̃về hình thức. 

C. Tính quy phạm phổ biến.   D. Tính cưỡng chế. 

Câu 6: Văn bản quy phạm pháp luật bao gồm văn bản dưới luật và 

A. văn bản luật.     B. hướng dẫn thi hành. 

C. hướng dẫn nội dung.   D. chế tài xử lý. 

Câu 7: Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới 

đây? 

A. Tuân thủ pháp luật.    B. Áp dụng pháp luật. 

C. Sử dụng pháp luật.    D. Thi hành pháp luật. 
Câu 8: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát 

triển giáo dục là nhằm 

A. bồi dưỡng nhân tài.   B. đào tạo giống nòi. 

C. nâng cao cạnh tranh.  D. tăng cường hội nhập. 

Câu 9: Theo yêu cầu của nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân trong tổ chức và hoạt 

động của hệ thống chính trị thì những vấn đề trọng đại của đất nước trước khi quyết định phải 

A. lấy ý kiến nhân dân B. thông báo với thế giới. 

C. thông báo cho dân biết. D. bí mật không công khai 

Câu 10: Cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 

nước phản ánh nguyên tắc nào dưới đây? 

A. Pháp chế xã hội chủ nghĩa. B. Tập trung dân chủ. 

C. Dân chủ đại diện. D. Đảng lãnh đạo 
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Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 11 và 12 

Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 06/01/2020 của HĐND xã về chương trình giám 

sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2020. Thường trực HĐND xã giám sát gián tiếp thông qua hình 

thức xem xét báo cáo, yêu cầu UBND xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND xã quyết 

định việc giao chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất cho các đơn vị. Cũng như thông qua các tờ trình của 

UBND xã về việc thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương trong năm 2020. 

Cho ý kiến vào tờ trình của UBND xã về mức thu phí bảo vệ môi trường trên địa bàn xã năm 2020 

và một số vấn đề quan trọng khác. 

Câu 11: Việc HĐND xã yêu cầu UBND xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã thể hiện chức năng nào dưới đây của 

Hội đồng nhân dân theo Hiến pháp 2013? 

A. Chức năng lập hiến, lập pháp. B. Chức năng tổ chức thực hiện pháp luật. 

C. Chức năng giám sát hoạt động của UBND. D. Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng. 

Câu 12: Việc thông qua các tờ tờ trình của UBND xã về việc thực hiện một số nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội địa phương trong năm 2020 thể hiện chức năng nào dưới đây của Hội đồng nhân dân 

theo Hiến pháp 2013? 

A. Chức năng lập hiến, lập pháp. B. Chức năng tổ chức thực hiện pháp luật. 

C. Chức năng giám sát hoạt động của UBND. D. Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng. 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI. (4,0 Điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Đọc thông tin và trả lời: 

Sáng ngày 23/ 5/ 2021, cử tri trên mọi miền đất nước nô nức đi bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 – 2026, thể hiện tinh thần trách 

nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri 

thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, chọn ra những người đủ tài, đủ đức, đại diện cho ý chí và 

nguyện vọng của mình. Thắng lợi của cuộc bầu cử đã thể hiện rõ vai trò của mặt trận tổ quốc và 

các đoàn thể đã làm tốt công tác thông tin, tuyên tuyền nhằm động viên cử tri cả nước đồng thời 

củng cố vững chắc khối đoàn kết toàn dân tộc. 

a. Quốc hội là cơ quan có vai trò lãnh đạo đối với hệ thống chính trị. 

b. Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là một thành tố của hệ thống chính trị. 

c. Đi bầu cử là thể hiện quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước. 

d. Tham gia bầu cử thể hiện trách nhiệm của công dân trong xây dựng hệ thống chính trị. 

Câu 2: Đọc thông tin và trả lời: 

Xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một chủ 

trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc phát triển nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được thể hiện thông qua việc đề ra 

đường lối, chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện thực hoà 

đường lối, chủ trương đó, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã có sự phối hợp chặt chẽ trong 

việc xây dựng, ban hành, triển khai các chính sách, chương trình, kế hoạch, công việc cụ thể trên 

nhiều mặt để phát triển toàn diện nền kinh tế. Bên cạnh đó các cơ quan nhà nước có trách nhiệm 

hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ để phù hợp với nền kinh tế thị trường. 

a. Việc đề ra đường lối, chủ trương phát triển kinh tế thị trường thể hiện nguyên tắc Đảng lãnh 

đạo đối với Bộ máy nhà nước.  

b. Tính thống nhất trong bộ máy nhà nước thể hiện ở mục tiêu chung đó là xây dựng và hoàn 

thiện nền kinh tế thị trường.   

c. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế thị trường là thể hiện nguyên tắc pháp chế trong tổ 

chức bộ máy nhà nước. 
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d. Việc ban hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế thị trường là trách nhiệm của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 3: Đọc thông tin và trả lời: 

Hiến pháp năm 2013 khẳng định, Nhà nước và xã hội cũng chú trọng chăm lo xây dựng và 

phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân 

loại; phát triển văn học nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của nhân 

dân; phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, 

phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm 

no, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng con người Việt Nam có sức khoẻ, văn hoà, giàu lòng yêu nước, có 

tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân. 

a. Phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cũng chính là góp phần thực hiện tốt 

quyền con người trên thực tế. 

b. Xây dựng con người Việt Nam là trọng tâm trong chính sách văn hóa của Đảng và nhà nước 

ta. 

c. Phát triển văn hóa phải đi đôi với việc phát triển kinh tế, công nghiệp văn hóa là một ngành 

kinh tế có tiềm năng phát triển. 

d. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc sẽ góp phần thực hiện tốt 

quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. 

Câu 4: Đọc thông tin và trả lời: 

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã xây dựng và ban hành Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh 

sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu. Đồng thời, chỉ đạo kịp thời ban 

hành nhiều văn bản hướng dẫn địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực 

hiện công tác bầu cử. Phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc soạn thảo, ban hành các văn bản quy định 

chi tiết, hướng dẫn công tác bầu cử của các cơ quan hữu quan. Cập nhật, bổ sung một số vấn đề 

vướng mắc được nhiều cơ quan, tổ chức và địa phương quan tâm đã được Hội đồng Bầu cử quốc 

gia hướng dẫn, giải đáp từ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 để các cơ quan, tổ chức và cử tri tham khảo, tra cứu, sử dụng. 

a. Hội đồng bầu cử tại địa phương có quyền quyết định việc bỏ phiếu sớm đối với các đơn vị tại 

địa phương. 

b. Chỉ có Hội đồng bầu cử quốc gia mới có thẩm quyền quyết định cơ cấu và số lượng đại biểu 

Quốc hội được bầu. 

c. Mọi cơ quan tổ chức đều có thẩm quyền ban hành các văn bản về hướng dẫn bầu cử cho phù 

hợp với đơn vị mình. 

d. Hội đồng bầu cử quốc gia tồn tại theo nhiệm kỳ Quốc hội, nếu Quốc hội hết nhiệm kỳ thì Hội 

đồng bầu cử quốc gia cũng hết nhiệm vụ. 

III. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 Điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm):  

Trình bày nội dung qui định của Hiến pháp năm 2013 về giáo dục và khoa học, công nghệ? 

Câu 2. (1.0 điểm):  

      Trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam?  

 

======================== HẾT ======================== 
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